	
	Mẫu số 16-NT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


BÁO CÁO 

Hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện

Doanh nghiệp bảo hiểm:


Năm báo cáo:

I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN TRONG NĂM

1. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm: 

+ Hợp đồng bảo hiểm cá nhân:

Phần đóng góp định kỳ của cá nhân

Phần đóng thêm

+ Hợp đồng bảo hiểm nhóm:


Phần đóng góp của người sử dụng lao động

Phần đóng góp của người lao động

2. Các khoản chi phí liên quan: 

+ Phí ban đầu

+ Phí rủi ro 

+ Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm

+ Phí quản lý quỹ

+ Phí chuyển giao tài khoản bảo hiểm hưu trí

3. Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ hưu trí tự nguyện: 

II. BÁO CÁO TÀI SẢN QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN 

	Tài sản
	Đầu kỳ
	Cuối kỳ
	Nợ phải trả và tài sản thuần
	Đầu kỳ
	Cuối kỳ

	Tài sản 
	 
	 
	Nợ phải trả 
	 
	

	Tiền tại quỹ 
	 
	 
	Dự phòng nghiệp vụ 
	 
	

	Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng
	 
	 
	Phải trả quyền lợi hưu trí 
	 
	

	Trái phiếu Chính phủ
	
	
	Phải trả các khoản phí quản lý hợp đồng
	
	

	Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh của Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương
	 
	 
	Phải trả các khoản phí quản lý quỹ
	 
	

	Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh, góp vốn vào doanh nghiệp khác
	 
	 
	Phải trả các khoản phí chuyển giao tài khoản bảo hiểm hưu trí
	 
	

	Phải thu lãi đầu tư
	 
	 
	Phải trả Nhà nước 
	 
	

	Phải thu từ đầu tư chứng khoán, trái phiếu
	 
	 
	Phải trả lãi 
	 
	

	Phải thu khác
	 
	 
	Phải trả hoa hồng 
	 
	

	Tài sản khác
	
	
	Phải trả khác
	
	

	
	
	
	Tông nợ phải trả 
	 
	

	 Tổng tài sản 
	 
	 
	Tài sản thuần 
	 
	


Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện đầu năm: ………….

Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện cuối năm: …….….

Tỷ suất đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện:  

III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

	Nội dung
	Năm trước
	Năm nay
	Ghi chú

	Thu nhập

+ Từ nguồn phí bảo hiểm

+ Từ lãi đầu tư

+ Thu nhập khác
	
	
	

	Tổng thu nhập
	
	
	

	Chi phí

+ Phí ban đầu

+ Phí rủi ro 

+ Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm

+ Phí quản lý quỹ

+ Phí chuyển giao tài khoản bảo hiểm hưu trí

+ Chi trích lập dự phòng nghiệp vụ

+ Chi khác (nếu có theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm)
	
	
	

	Tổng chi phí
	
	
	

	Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
	
	
	

	Thu nhập trả cho bên mua bảo hiểm
	
	
	

	Tỷ suất đầu tư thực tế
	
	
	

	Tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm
	
	
	


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN

(Ký và ghi rõ họ tên))
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	Ngoài những nội dung tối thiểu phải cung cấp cho khách hàng theo yêu cầu tại Báo cáo hoạt động, Doanh nghiệp bảo hiểm có thể chủ động bổ sung thêm các nội dung khác nhằm phản ánh rõ hơn kết quả hoạt động của Quỹ.


